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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất 613, tờ bản đồ 49, Khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

04/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN AN KHANG

3702897971

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ, bào và gia công cắt gọt gỗ; Xẻ mỏng, bóc vỏ, 
đẽo bào gỗ; Sản xuất tà vẹt bằng gỗ; Sản xuất sàn gỗ chưa lắp 
ráp; Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ; Làm khô gỗ; Tẩm 
hoặc xử lý hoá chất gỗ với chất bảo quản hoặc nguyên liệu 
khác (không hoạt động tại trụ sở).

1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: - Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán 
hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: 
Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có 
giấy hoặc vải lót sau), Làm dưới dạng rời. - Sản xuất gỗ lạng, 
ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng gỗ tương tự; Sản 
xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ; Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu 
dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ 
trang trí ván mỏng (không hoạt động tại trụ sở)

1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: – Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng, 
cụ thể:  Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng. Các khung đỡ mái 
nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng 
gỗ dán mỏng. Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể 
chúng có hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản lề, 
khoá…Cầu thang, hàng rào chắn. Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc. Lót 
ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm; - Sản xuất 
các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng 
gỗ; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân); 
- Sản xuất nhà gỗ di động (không hoạt động tại trụ sở)

1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN 
AN KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN AN KHANG TRADING PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN AN KHANG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944 226 755
Email: anankhangcompany@gmail.co

m

Fax:
Website:
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4. Sản xuất bao bì bằng gỗ
Chi tiết: Sản xuất thùng gỗ, thùng thưa (sọt), thùng hình ống và 
các đồ đựng bằng gỗ tương tự; Sản xuất tấm nâng hàng, thùng 
nâng hàng và tấm nâng hàng khác bằng gỗ; Sản xuất thùng 
tròn, bình, chum và các sản phẩm thùng bằng gỗ khác;  Sản 
xuất thùng có dây cáp cuốn bằng gỗ (không hoạt động tại trụ 
sở)

1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, sản xuất sản 
phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (không hoạt động 
tại trụ sở)

1629

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế; Bán buôn sơn và vec ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: 
cát, sỏi…Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn đồ 
ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào, 
bulong ốc vít; phụ tùng cho bàn, ghế sofa; vật dụng trang trí 
nhà cửa, rèm cửa...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua 
vít, dụng cụ cầm tay khác…

4663

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và 
vật liệu khác;  Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá 
sách, kệ....bằng gỗ, song, mây và vật liêụ khác…; Bán buôn 
màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế; Bán buôn sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, 
kể cả vải len như: chăn, túi ngủ, khăn trải giường, bàn hoặc 
bếp, đệm ghế, gối, vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, thảm 
chùi chân; bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu…bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu; bán buôn 
vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.

4649

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; bán buôn vải dệt thoi; bán buôn vải dệt 
kim đan móc; bán buôn các loại vải dệt đặc biệt khác; bán 
buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng 
dệt khác. Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn; bán buôn 
chăn, màn, đệm rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác; 
bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác, bán buôn hàng 
may mặc: Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn 
ông và trẻ em trai; Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, 
cho phụ nữ và trẻ em gái; Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc 
như: khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat…; Bán buôn hàng 
may mặc bằng da lông, da và giả da. Bán buôn giày dép.

4641
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9. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: vải, len, sợi, nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu 
hoặc đồ thêu, hàng dệt khác, đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu, chỉ 
thêu…

4751

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc;  Bán lẻ hàng lông thú;  Bán lẻ 
trang phục khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo 
quần…; Bán lẻ giày dép; Bán lẻ đồ da và giả da;  Bán lẻ hàng 
du lịch bằng da và giả da.

4771

12. Quảng cáo
Chi tiết: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng 
cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao 
gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho 
quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm: 
- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và 
đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, 
internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo 
ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng 
bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối 
các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống 
quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang 
web;
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến; tư vấn marketing.

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

15. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

16. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ vải và hàng dệt khác; Bán lẻ hàng may mặc; 
Bán lẻ giày.

4782

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá hàng hóa, đấu giá tài sản).

4610

18. Sản xuất sợi
(Không hoạt động tại trụ sở)

1311

19. Sản xuất vải dệt thoi
(Không hoạt động tại trụ sở)

1312

20. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313
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21. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:  Vải 
nhung và vải bông, Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên 
máy Raschel và các máy tương tự, Các loại vải bằng đan móc 
khác; - Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan; - 
Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục) (không hoạt động tại trụ sở)

1391

22. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt 
nào, kể cả vải len như: chăn, túi ngủ, nệm, gối; khăn trải 
giường, bàn hoặc bếp; chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ; - 
 Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như:  Màn, rèm, mành, ga 
trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế, màn cửa, rèm 
cửa; vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che 
máy móc và bàn ghế; cờ, biểu ngữ, cờ hiệu...Vải lau bụi, khăn 
lau bát, chén, đĩa và các đồ tương tự, áo cứu đắm, dù; - Sản 
xuất thảm thêu tay; Sản xuất vải phủ lốp ô tô….

1392

23. Sản xuất thảm, chăn, đệm
Chi tiết:  Sản xuất tấm lát phủ sàn như: thảm tấm, chăn đệm, 
thảm lau chân;  Sản xuất tấm phủ sàn dệt dạng nỉ có lỗ.

1393

24. Sản xuất các loại dây bện và lưới
Chi tiết:  Sản xuất dây thừng, dây chão, dây bện và dây cáp từ 
sợi dệt hoặc sợi tương tự, bất kể chúng được tẩm phủ tráng, 
bọc bằng cao su, plastic hay không; Sản xuất lưới đan từ dây 
chão, dây thừng, bện; Sản xuất các sản phẩm lưới hoặc dây 
chão; lưới đánh cá, lưới chắn thuyền, dây cáp, dây chão có lõi 
bằng kim loại, dây đeo, lót đệm...

1394

25. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các 
tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông 
qua chất kết dính; Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn...; Sản xuất đồ 
tỉa trang trí: vải viền, quả tua; Sản xuất nỉ;  Sản xuất màn tuyn 
và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng 
ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí; Sản xuất tấm dệt 
được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa; Sản xuất sợi kim loại 
hoá hoặc dây thừng và dây cao su có lớp nguyên liệu dệt phủ 
ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su hoặc 
nhựa; Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền 
cao; Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau 
như: quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải 
hồ cứng...; Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn măng 
sông; Sản xuất vải lót máy móc.

1399

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất, gia 
công nệm, ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa; Sản xuất đồ nội 
thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền, giá trưng 
bày, kệ, ngăn, giá...; Sản xuất đồ đạc văn phòng bằng gỗ; Sản 
xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ; Sản xuất đồ đạc gỗ cho phòng 
ngủ, phòng khách, vườn...;Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, 
tivi...;Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ 
ngồi khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm 
(như tủ và bàn); Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, 
nha sĩ và thú y; Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho nhà thờ, trường 
học, nhà hàng; bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu dùng 
để bọc đồ đạc; Hoàn thiện đồ gỗ nội thất; Sản xuất đồ đỡ đệm 
bằng gỗ; Sản xuất đệm như: đệm phù hợp với độ nhún hoặc 
phù hợp với chất liệu bổ trợ, đệm cao su có lỗ hoặc nhựa; Xe 
trang trí cho nhà hàng, như xe chở thực phẩm; Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại; Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác; Sản xuất đồ đỡ đệm.

3100(Chính)

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm da và giả da (trừ 
thuộc da, tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở); Sản 
xuất, gia công hàng may mặc các loại; Sản xuất các loại giấy 
nhám và keo dán; Sản xuất hạt nhựa, lưỡi cắt gạch, đá mài, đá 
cắt, vật liệu xây dựng; Sản xuất các loại sản phẩm chà nhám và 
đánh bóng từ vải và giấy nhám nguyên liệu; Chia cuộn giấy 
nhám; Cắt, dán giấy nhám; Gia công cắt giấy nhám (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện);  Sản xuất, gia công 
giấy nhám, vải nhám, băng keo theo yêu cầu khách hàng.

3290

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ về lắp đặt các thiết bị máy móc (không gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại địa điểm kinh 
doanh)

3320

30. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành may mặc, giày da, 
ngành sản xuất nội thất

3312

31. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

32. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

33. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác
Chi tiết: Sản xuất ghế ô tô, ghế tàu hoả bằng gỗ.

2930

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công các loại linh kiện cơ khí

2592
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36. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

37. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất 
công trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện – cơ điện công trình; Thiết kế cấp – thoát nước; 
Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin – 
liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa 
cháy.

7110

38. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

39. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

40. Sản xuất giày, dép
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)

1520

41. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

42. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

43. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

44. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sửa chữa bàn, ghế, giường, tủ, nệm sofa, ghế sofa, 
rèm cửa…

9529

45. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

46. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
Chi tiết: Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ da thuộc, giả 
da (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in, thuộc da, gia công hàng đã qua sử 
dụng tại địa điểm kinh doanh)

1420

47. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

48. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

49. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa

5210

50. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

51. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy phục vụ 
sản xuất và hàng tiêu dùng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy trong ngành may mặc, giày dép, nội thất.

4659
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4.000.000.000 VNĐ

52. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; bán buôn phụ liệu may mặc 
và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn các loại mút 
xốp công nghiệp; Bán buôn vật tư và hoá chất ngành gỗ; Bán 
buôn vật tư và hoá chất ngành sơn; Bán buôn các loại hạt 
nhựa; Bán buôn chất chống dính ngành cao su; Bán buôn hóa 
chất khác: keo hóa học: keo 502 , keo sữa , keo dán gỗ , keo 
AB, keo ghép ngang, ghép dọc, dán veneer; Bán buôn các loại 
băng keo, dây đai, keo, nỉ, màng PE, nylon, dung môi, hóa chất 
sử dụng trong công nghiệp (trừ hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh, không tồn trữ hoá 
chất); Bán buôn chuyên doanh khác: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG), keo hoá học, 
chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và 
hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh; bột 
giấy, đá quý; Bán buôn vải nhám, bao bì, bán buôn ván ép, ván 
okal, ván MDF, ván veneer; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn dụng cụ đồ nghề phục 
vụ sửa máy công nghiệp (kềm, búa, dao…); Bán buôn vật liệu 
xây dựng; Bán buôn các loại bao bì giấy, thùng giấy, bao bì 
nhựa, màng nhựa.

4669

53. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại 
trụ sở).

4661

54. Bán buôn tổng hợp 4690

55. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

56. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

57. In ấn 1811

58. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Vốn điều lệ: Bốn tỉ đồng
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC NAM

Thôn 12, Xã Đam 
Bri, Thành phố Bảo 
Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, 
Việt Nam

3.200.000.000 80,000 250886476

2 PHAN VĂN 
HẢI

Ấp 2B, Xã Bàu Lâm, 
Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

800.000.000 20,000 077096001156

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077096001156
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 2B, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 220 Tổ 110, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Hiệp Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN HẢI Nam

09/04/1996 Kinh Việt Nam

03/10/2017 Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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